	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	
	
	

	KHÓA QH-2011-E (2011-2015) LỚP NGÀNH KINH TẾ 
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KO CÓ HS
	KO CÓ CMND
	CMND
	TÀI KHOẢN

	1
	'11050238
	Lê Ngọc Anh
	26/08/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012976934
	26010000333695

	2
	'11050239
	Trần Thị Lan Anh
	19/03/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142689948
	26010000333747

	3
	'11050240
	Nguyễn Thị Chi
	20/09/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017261531
	26010000318744

	4
	'11050241
	Nguyễn Thị Cúc
	15/06/1993
	Nữ
	Nam ĐỊnh
	 
	 
	163199897
	26010000333835

	5
	'11050242
	Bùi Thị Diễm
	26/05/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031755656
	26010000318638

	6
	'11050243
	Nguyễn Ngọc Diệp
	12/11/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	012998955
	26010000333978

	7
	'11050244
	Thạch Ngọc Thuỳ Dung
	18/10/1993
	Nữ
	Yên Bái
	 
	 
	060980025
	26010000334041

	8
	'11050029
	Đinh Thị Duyên
	06/08/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 
	164480826
	26010000333729

	9
	'11050038
	Khúc Văn Đức
	14/03/1993
	Nam
	Thanh Hóa
	 
	 
	125594214
	26010000318656

	10
	'11050245
	Hồ Hương Giang
	06/08/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	013330800
	26010000334014

	11
	'11050246
	Đặng Thị Thu Hà
	11/11/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151922779
	26010000334050

	12
	'11050044
	Nguyễn Thị Hà
	06/10/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	031880158
	26010000318531

	13
	'11050248
	Tiêu Thị Hạnh
	03/06/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142695873
	26010000333969

	14
	'11050247
	Phùng Thị Thuý Hằng
	28/07/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142762181
	26010000334023

	15
	'11050647
	Trịnh Thị Hằng
	24/11/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	 
	 
	173795535
	26010000334102

	16
	'11050249
	Nguyễn Thị Hiền
	05/08/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	 
	 
	174245360
	26010000333826

	17
	'11050250
	Lê Thị Quỳnh Hoa
	19/05/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187340122
	26010000318577

	18
	'11050060
	Ngô Thị Hoà
	10/01/1993
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	168516108
	26010000334111

	19
	'11050252
	Trần Ngọc Huyền
	14/03/1993
	Nữ
	Hòa Bình
	 
	 
	013011003
	26010000334148

	20
	'11050251
	Nguyễn Thị Thuỳ Hương
	09/09/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151950849
	26010000318683

	21
	'11050253
	Dương Thị Khuyên
	12/04/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	 
	184078992
	26010000333996

	22
	'11050254
	Nguyễn Thị Hương Lan
	02/02/1992
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	 
	132185872
	26010000334087

	23
	'11050079
	Đoàn Thị Lành
	20/03/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163249053
	26010000333686

	24
	'11050255
	Đỗ Thị Hoàng Liên
	12/12/1993
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	 
	 
	135653850
	26010000318726

	25
	'11050652
	Nguyễn Thái Linh
	09/11/1991
	Nam
	Vĩnh Phúc
	 
	 
	1091000451
	26010000341661

	26
	'11050257
	Hoàng Thanh Loan
	07/04/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	 
	 
	173796379
	26010000333756

	27
	'11050258
	Ninh Thị Mai
	04/10/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163265653
	26010000333987

	28
	'11050107
	Nguyễn Diệu My
	27/05/1992
	Nữ
	Quảng Ninh
	X
	 
	 
	 

	29
	'11050259
	Lê Thị Nga
	04/10/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	 
	145502886
	26010000318601

	30
	'11050260
	Võ Thị Hằng Nga
	16/04/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187338497
	26010000333844

	31
	'11050261
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	16/05/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017127268
	26010000333774

	32
	'11050262
	Đặng Thị Hồng Nhung
	06/08/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017243139
	26010000334120

	33
	'11050263
	Nguyễn Thuỳ Ninh
	26/08/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031739357
	26010000318586

	34
	'11050264
	Nguyễn Thị Thu Phương
	19/06/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	 
	145479660
	26010000334032

	35
	'11050265
	Lê Thị Phượng
	10/05/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	 
	 
	173894945
	26010000333792

	36
	'11050266
	Nguyễn Thị Phượng
	07/10/1993
	Nữ
	hải Dương
	 
	 
	142762561
	26010000333765

	37
	'11050144
	Vũ Thị Quy
	08/06/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163250545
	26010000318762

	38
	'11050268
	Lương Thị Quý
	25/04/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	 
	 
	174042347
	26010000334096

	39
	'11050269
	Đinh Thị Tám
	01/03/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187348786
	26010000318568

	40
	'11050227
	Nguyễn Thị Thảo
	20/03/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187189785
	26010000333817

	41
	'11050270
	Phạm Thạch Thảo
	15/08/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031862715
	26010000333701

	42
	'11050271
	Nguyễn Thị Bích Thùy
	16/07/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151967965
	26010000334078

	43
	'11050272
	Phạm Thị Thủy
	13/04/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031721590
	26010000318346

	44
	'11050181
	Nguyễn Ngọc Tiến
	19/02/1993
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017200217
	26010000318665

	45
	'11050273
	Nguyễn Khánh Toàn
	02/10/1991
	Nam
	Phú Thọ
	 
	X
	 
	 

	46
	'11050274
	Lê Thu Trang
	23/11/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017227227
	26010000333862

	47
	'11050275
	Nguyễn Phương Trang
	15/06/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031737332
	26010000318559

	48
	'11050276
	Đặng Anh Tuấn
	29/04/1993
	Nam
	Hfa Nội
	X
	 
	 
	 

	49
	'11050197
	Cao Văn Tùng
	06/03/1993
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017256625
	26010000333659

	50
	'11050277
	Đỗ Thị Vân
	24/09/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142636365
	26010000333950

	51
	'11050278
	Nguyễn Thị Huyền Vân
	18/01/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	130777425
	26010000333710



